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THỨ 
GIỜ 

DẠY 

TIẾT 

THỨ 
MÔN TÊN BÀI ĐIỀU CHỈNH 

HÌNH 

THỨC 

HAI 

(27/11) 

8h00 33 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng  Dạy online 

8h40 81 Toán Luyện tập tr 89 Không dạy bài này Dạy online 

9h25 17 Đạo đức Yêu lao động 

BT3 HS tập hợp và giới thiệu về 

tấm gương lao động của các Anh 

hùng lao động trong nước; có thể 

cho HS kể về sự chăm chỉ lao 

động của mình hoặc của các bạn 

trong lớp, trong trường 

Dạy online 

 17 Kĩ thuật 
Bài 8: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự 

chọn 
Không dạy Giao bài 

 33 Thể dục 
Bài 33: Thể dục RLTTCB – Trò chơi: 

“Nhảy lướt sóng” 
 Gửi video 

      

BA 

(28/11) 

8h00 33 LTVC Câu kể “Ai làm gì ?” Không làm bài tập 2 Dạy online 

8h40 82 Toán Luyện tập chung Không dạy bài này Dạy online 

9h25 17 Chính tả Mùa đông trên rẻo cao 

Ghép nội dung 2 tiết chính 

tả (tuần 17,18) thành 1 tiết: 

HS tự viết chính tả ở nhà 

Dạy online 

 34 Thể dục 
Bài 34: Đi nhanh chuyển sang chạy - 

Trò chơi: “Nhảy lướt sóng” 
 Gửi video 

 33 Khoa học Ôn tập và kiểm tra học kì I  Gửi video 

 17 Lịch sử Ôn tập  Gửi video 

TƯ 

(29/12) 

8h00 33 TLV Đoạn văn trong bài văn miêu tả  Dạy online 

8h40 83 Toán Dấu hiệu chia hết cho 2  Dạy online 

 17 Địa lí Ôn tập  Dạy online 

 34 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng (tiếp)  Gửi video 

      

      

NĂM 

(30/12) 

8h00 34 LTVC Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?  Dạy online 

8h40 33 T. Anh  REVIEW 2  Dạy online 

9h25 84 Toán Dấu hiệu chia hết cho 5  Dạy online 

10h05 33-34 Tin học Kiểm tra học kỳ I  Dạy online 

 34 KH Ôn tập và kiểm tra học kì I  Gửi video 

 34 T. Anh Final test - Term 1  Gửi video 

SÁU 

(31/12) 

8h00 34 TLV LT xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật  Dạy online 

8h40 85 Toán Luyện tập  Dạy online 

9h25 17 
HĐTT - 

SHL 

GD NSTLVM: Bài Tổng kết –  

SHL: CĐ. Tiếp bước cha anh 
 Dạy online 

 17 Âm nhạc Ôn tập hai bài Tập đọc nhạc  Giao bài 

 17 Mĩ thuật Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (Tiết 3)   
 

SỐ LƯỢT  


